
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 

LỊCH SỬ 10 

BÀI 5: TRUNG QUỐC PHONG KIẾN 

 
1. Trung Quốc được thống nhất dưới thời nào? Tần 
2. Trung Quốc được thống nhất vào năm nào? 221 TCN       

3. Vua Tần xưng là Hoàng đế 

4. Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước là Thừa tướng và Thái úy 

5. Hoàng đế Trung Hoa chia đất nước thành Quận, huyện 

6. Điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới 

thời Tần, Hán là gì ? 

Chế độ phong kiến Trung Quốc hình 

thành và bước đầu được củng cố 

7. Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng 

với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam ? 

Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc 

8. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung 

Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán ? 

Nạn ngoại xâm 

9. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là chế độ quân điền 

10. Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là nhà nước thực hiện chế độ quân điền 

11. Người nông dân nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ với nhà nước theo chế độ tô, dung, 

điệu 

12. Ý nào không phản ánh đúng sự phát triển thịnh đạt của thủ 

công nghiệp và thương nghiệp dưới thời Đường? 

Đã thành lập các phường hội và 

thương hội chuyên sản xuất và buôn 

bán sản phẩm thủ công 

13. Sau khi thành lập, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực hiện 

nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ 

xóa bỏ chế độ tiến cử quan lại 

14. Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm tiến 

bộ hơn các triều đại trước là 

tuyển chọn cả con em địa chủ thông 

qua khoa cử 

15. Đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới 

thời Đường là gì? 

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát 

triển đến đỉnh cao 

16. Người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc là Chu Nguyên Chương 

17. Đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc dưới thời Minh là kinh tế hàng hóa phát triển, mầm 

mống quan hệ sản xuất tư bản chủ 

nghĩa xuất hiện 

18. Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo? Lý Tự Thành 

19. Nhà Thanh ở Trung Quốc là triều đại ngoại tộc 

20. Chính sách thống trị của nhà Thanh đã gây ra hậu quả 

nghiêm trọng nhất đối với Trung Quốc là 

làm cho chế độ phong kiến ngày càng 

suy sụp, tạo điều kiện cho tư bản 

phương Tây nhòm ngó, xâm lược 

Trung Quốc 

21. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến 

Trung Quốc là gì? 

Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, 

đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh 

thổ 

 

22. Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào 

bởi chính sách đó 

trở thành đối tượng xâm lược của tất cả 

các triều đại phong kiến ở Trung Quốc 

23. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên 

và đã thất bại 

triều Tần       

24. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An 

Nam đô hộ phủ”? 

triều Đường 

25. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào? Đường 

26. Một tác phẩm văn học đã được dựng thành phim nổi tiếng 

thế giới phản ánh rõ điều đó là? 

Tây du kí 



27. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là Khổng Tử 

28. Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ nhà nước phong 

kiến, trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung 

Quốc từ triều đại 

Hán 

29. Ý nào không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Nho giáo? Đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ 

30. Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong 

xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương 

Đông khác, trong đó có Việt Nam? 

Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà 

nước phong kiến tập quyền 

31. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu Sử học một cách 

độc lập ở Trung Quốc là 

Tư Mã Thiên 

32. Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là Thơ 

33. Một loại hình văn học – nghệ thuật rất phát triển dưới thời 

Minh, Thanh là 

tiểu thuyết 

34. Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung 

Quốc là 

giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc sung 

35. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất 

hiện: 1. Cố cung Bắc Kinh; 2. Tượng người bằng đất nung; 3. 

Thơ Đường. 

2, 3, 1 

36. Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến 

Trung Quốc nào ở cột bên phải? 

1. Chế độ phong kiến Trung Quốc 

2. Chế độ phong kiến Trung Quốc 

phát triển đến đỉnh cao 

3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ 

nghĩa xuất hiện Trung Quốc 

4. Chế độ phong kiến Trung Quốc 

suy vong 

a) Đường 

b) Tần, Hán 

c) Thanh 

d) Minh 

 

1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c. 

37. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân 

bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc? 

Triều đại phong kiến suy sụp, mâu 

thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của 

người nông dân quá cực khổ 

38. Nhà Minh được thành lập trên cơ sở đánh bại sự thống trị 

của triều đại ngoại tộc nào? 

Nguyên 

 

CHUYÊN ĐỀ 2: ẤN ĐỘ 
 

1. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, 

mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn 

Độ là 

vương triều Gúpta 

2. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn 

Độ là 

thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời 

Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII) 

3. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn 

Độ, ngoại trừ 

thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ 

về mặt tôn giáo 

4. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào ? Thời vua Asôca 

5. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền 

với đạo Phật Ấn Độ là 

chùa hang 

6. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên 

cơ sở nào ? 

Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn 

Độ 

7. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở 

Ấn Độ để 

thờ thần 

8. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ chủ yếu 4 vị thần : Brama, Siva, Visnu và 

Inđra 

9. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là chữ Brahmi – chữ Phạn 



10. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm 

ngon ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì ? 

Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn 

học văn hóa ở Ấn Độ 

11. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống 

Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì ? 

Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền 

thống Ấn Độ và các nền văn hóa từ 

phương Tây 

12. Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền 

thống Ấn Độ ra bên ngoài là 

tôn giáo và chữ viết 

13. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là Đông Nam Á 

14. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn 

gốc từ chữ Phạn là 

dân tộc Khơme 

15. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo 

Đêli là 

diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn 

hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ Hồi giáo được 

truyền bá sang vùng Đông Nam Á 

16. Vương triều Môgôn là vương triều của người Hồi giáo gốc Mông Cổ 

17. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều 

Hồi giáo Môgôn là gì? 

Đều là hai vương triều ngoại tộc và theo 

Hồi giáo 

18. Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi 

giáo Đêli là gì? 

Được xây dựng và củng cố theo hướng 

“Ấn Độ hóa” 

19. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của 

vương triều Môgôn – là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử 

Ấn Độ? 

Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, 

đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng 

  

 

BÀI 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á 

 
1. Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á là 

có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô và 

mùa mưa rõ rệt trong năm 

2. Tại khu vực Đông Nam Á, người ta đã tìm thấy dấu vết của 

con người từ 

thời kì vượn cổ 

3. Ngành sản xuất chính của cư dân các nước Đông Nam Á là nông nghiệp 

4. Loại cây lương thực được trông chủ yếu ở Đông Nam Á là lúa nước 

5. Ý nào không phản ánh đúng cơ sở sự ra đời của các quốc gia 

cổ ở Đông Nam Á? 

Địa hình bị chia cắt, lại tiếp giáp biển đã 

tạo điều kiện cho sự ra đời của các thị 

quốc chuyên làm nghề buôn bán đường 

biển 

6. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của các vương quốc cổ 

ở Đông Nam Á 

sớm phải đương đầu với làn sóng di cư từ 

phương Bắc xuống 

7. Quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày 

nay là 

Âu Lạc, Champa, Phù Nam 

8. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành trong 

khoảng thời gian nào? 

Thế kỉ VII – thế kỉ X 

9. Thế kỉ XIII, khu vực Đông Nam Á bị xáo trộn bởi làn sóng di cư của một bộ phận người 

Thái từ phương Bắc xuống 

10. Thời kì phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á là 

thế kỉ XIII – thế kỉ XVIII 

11. Những sản vật của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

được các thương nhân trên thế giới rất ưa chuộng là 

những sản vật thiên nhiên như các loại gỗ 

quý, hương liệu, gia vị, cánh kiến 

12. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á là tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng 

văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn 



hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa 

riêng và độc đáo 

13. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái của các quốc gia 

phong kiến ở Đông Nam Á chính là 

vẫn duy trì phương thức sản xuất phong 

kiến lạc hậu, lỗi thời 

14. Cuối thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở hầu hết các quốc gia 

Đông Nam Á là 

chế độ phong kiến khủng hoảng suy vong 

và bị biến thành thuộc địa của tư bản 

phương Tây 

 

BÀI 9: VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 

 
1. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự 

nhiên Campuchia là 
nằm trên một cao nguyên rộng lớn 

2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là người Khơme 

3. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của 

nền văn hóa 

Ấn Độ 

4. Vương quốc Campuchia được hình thành từ thế kỉ VI 

5. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì 

phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là 

chuyển kinh đô về Phnôm Pênh 

6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là thời kì Ăngco 

7. Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được 

gọi là 

vương quốc mạnh và ham chiến trận 

nhất 

8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế 

kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX? 

Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và 

Ăng co Thom 

9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu 

rực rỡ, ngoại trừ 

xây dựng những cung điện nguy nga, 

lộng lẫy 

10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát 

triển của Vương quốc Lào là gì? 

Sông Mê Công 

11. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối 

với nước Lào 

là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt 

Nam. 

12. Chủ nhân đầu tiên của Lào là người Lào Thơng 

13. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này 

là 

những chiếc chum đá khổng lồ 

14. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là người Thái 

15. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so 

với người Lào Thơng? 

Sống ở những vùng thấp 

16. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước 

Lan Xang là ? 

Pha Ngừm 

17. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang 

giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ TK XV đến TK XVII) 

là quốc gia cường thịnh nhất trong khu 

vực Đông Nam Á 

18. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang 

suy yếu là 

mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước 

phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch 

19. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào? Khởi nghĩa chống ách thống trị của 

Xiêm 

20. Đến nửa cuối TK XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và 

lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào? 

Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt 

ách cai trị 

21. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào? Văn hóa Ấn Độ 

22. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn 

giáo nào? 

Phật giáo 

23. Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện 

như thế nào? 

Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu 

văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa 



bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng 

đặc sắc 

 

BÀI 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU 
 

1. Ý phản ánh đúng nguyên nhân khiến đế quốc Rôma sụp đổ 

cuối thế kỉ V là 

đế quốc Rôma rộng lớn, khủng hoảng 

trầm trọng không thể đương đầu với cuộc 

tấn công của người Giécman từ phương 

Bắc 

2. Đế quốc Rôma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của chế độ chiếm nô 

3. Vương quốc nào không phải do người Giecman thành lập vương quốc Ba Tư  

4. Khi tràn vào lãnh thổ Rôma người Giécman đã củng cố thế 

lực của mình bằng nhiều biện pháp, ngoại trừ 

duy trì các tôn giáo nguyên thủy của 

người Giécman 

5. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của 

các nước Tây Âu thời trung đại là 

góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân 

quyền, thống nhất quốc gia dân tộc 

6. Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu 

là quá trình 

xác lập quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối 

với nông nô 

7. Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua tô thuế 

8. Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân 

quyền ở Tây Âu là 

lãnh địa 

9. Hãy tìm hiểu và cho biết vương quốc Phơrăng chính là tiền 

nhân của các quốc gia nào hiện nay ? 

Pháp, Đức, Italia 

10. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong 

kiến ? 

Mỗi lãnh địa là một vương quốc nhỏ 

11. Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa nói riêng và xã hội 

phong kiến Tây Âu nói chung là 

nông nô 

12. Ý nào không phản ánh đúng thân phận của nông nô trong 

xã hội ? 

Được coi như những công cụ biết nói 

13. Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ ? Tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, gia 

súc, gia đình và túp lều để ở 

14. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến là gì? Lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, 

mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc 

15. Ý không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến 

phân quyền ở Tây Âu thời trung đại ? 

Vua chỉ là tổng tư lệnh tối cao về quân sự 

16. Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của 

lãnh chúa lớn 

17. Chế độ phong kiến châu Âu thời sơ kì trung đại được gọi là 

chế độ phong kiến phân quyền vì 

mỗi lãnh địa như một nước nhỏ, một 

pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm 

18. Người ta nói : ‘’Các lãnh chúa phong kiến mặc dù rất giàu 

có, song số đông rất thô lỗ, dốt nát, thậm chí không biết chữ”. 

Sở dĩ như vậy là vì ? 

Công việc của họ là chiến đấu nên việc 

huấn luyện quân sự là chủ yếu, họ không 

quan tâm đến học văn hóa để mở mang 

trí tuệ 

19. Từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa 

20. Nét nổi bật của nên sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh 

địa mà đem bán ra thì trường 

21. Quá trình chuyên môn hóa diễn ra khá mạnh mẽ trong thủ công nghiệp 

22. Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đi nông nghiệp 

23. Thành thị Tây Âu chủ yếu được hình thành tại những nơi có đông người qua lại 

24.  Thành thị ở Tây Âu thời trung đại do bộ phận nào lập? Thành thị do thợ thủ công và thương 

nhân lập nên 



25. Cư dân chủ yếu của thành thị là thợ thủ công, thương nhân  

26. Phường hội là tổ chức của thợ thủ công 

27. Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, 

ngoại trừ việc 

đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị 

của các thành viên 

28. Sản xuất ở thành thị phát triển dẫn đến hình thành tầng lớp thương nhân làm 

trung gian giữa người sản xuất và người 

tiêu thụ sản phẩm 

29. Để bảo vệ lợi ích của mình, thương nhân đã lập ra các thương hội 

 

 


